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1 290361 TRỊNH HOÀNG MINH Nam 06/10/2011 035211009902 Kinh THCS An Nội

2 290362 LÊ THỊ THANH MƠ Nữ 18/05/2011 035311005152 Kinh THCS Ngọc Lũ

3 290363 BÙI TRÀ MY Nữ 17/10/2011 036311012689 Kinh THCS Mỹ Phúc

4 290364 ĐÀO TRÀ MY Nữ 07/10/2011 035311001944 Kinh THCS Vũ Bản

5 290365 LÃ TRẦN TRÀ MY Nữ 28/04/2010 035310002006 Kinh THCS Hưng Công

6 290366 NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 11/09/2011 035311002441 Kinh THCS An Nội

7 290367 TRẦN HUYỀN MY Nữ 08/02/2011 035311007577 Kinh THCS Vũ Bản

8 290368 ĐẶNG THỊ HÀ NAM Nữ 15/12/2011 035311001819 Kinh THCS Vũ Bản

9 290369 LƯƠNG ĐOÀN HẢI NAM Nam 09/12/2011 036211012308 Kinh THCS Vũ Bản

10 290370 NGUYỄN THÀNH NAM Nam 29/03/2011 035211005323 Kinh THCS Ngọc Lũ

11 290371 NGUYỄN VĂN NAM Nam 13/10/2011 035211003405 Kinh THCS Ngọc Lũ

12 290372 NGUYỄN VĂN NAM Nam 06/08/2011 035211001283 Kinh THCS An Ninh

13 290373 PHẠM BÁ NAM Nam 07/05/2011 035211004436 Kinh THCS Ngọc Lũ

14 290374 TRẦN ĐĂNG NAM Nam 19/09/2011 036211017054 Kinh THCS An Nội

15 290375 TRẦN ĐĂNG NHẬT NAM Nam 13/11/2011 035211003718 Kinh THCS Bồ Đề

16 290376 TRẦN HỮU NAM Nam 27/03/2011 036211007039 Kinh THCS An Nội

17 290377 ĐỖ THỊ HẰNG NGA Nữ 02/01/2011 035311010163 Kinh THCS Bồ Đề

18 290378 NGUYỄN QUỲNH NGA Nữ 29/06/2011 035311004223 Kinh THCS An Nội

19 290379 TRẦN THỊ LINH NGA Nữ 18/07/2011 036311006369 Kinh THCS Mỹ Hà

20 290380 CÙ THỊ THANH NGÂN Nữ 03/07/2011 035311005393 Kinh THCS An Nội

21 290381 ĐÀO THỊ NGÂN Nữ 25/10/2011 035311007524 Kinh THCS Bồ Đề

22 290382 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 27/06/2011 035311002188 Kinh THCS Hưng Công

23 290383 TRẦN QUANG NGHỊ Nam 27/10/2010 035210006547 Kinh THCS Vũ Bản

24 290384 NGUYỄN TRUNG NGHĨA Nam 12/09/2011 035211009492 Kinh Tiểu học và THCS Đồn Xá

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026
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